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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1756/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 234/TTr-CP ngày 25/7/2016, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 90 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-CTN ngày 18 tháng 8 năm 2016 

của Chủ tịch nước) 
 
1. Nguyễn Thu Ngân, sinh ngày 26/10/2000 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Gartenstrasse 17, 73033 Göppingen 
Giới tính: Nữ 

2. Trần Lê Quang Hiếu, sinh ngày 20/3/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berliner Strasse 11, 63065 Offenbach am Main 
 

Giới tính: Nam 

3. Nguyễn Châu, sinh ngày 25/6/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Koenig str. 60, 76829 Landau 
 

Giới tính: Nữ 

4. Mạc Đức Phát, sinh ngày 20/4/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Isareckstr 29, 81673 Munchen 

Giới tính: Nam 

5. Nguyễn Cao Thiên, sinh ngày 28/11/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bächinger str. 26, 89423 Gundelfingen a. d 

Giới tính: Nam 

6. Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 30/01/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bächinger str. 26, 89423 Gundelfingen a. d 

Giới tính: Nam 

7. Vũ Quang Phúc, sinh ngày 01/12/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Adler Weg 12, 91564 Neuendettelsau 

Giới tính: Nam 

8. Lê Mai Ly, sinh ngày 17/3/1992 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Neuköllner str. 6, 71229 Leonberg 

Giới tính: Nữ 

9. Nguyễn Đăng Minh, sinh ngày 23/3/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Endorfer Strasse 11, 81549 München 

Giới tính: Nam 

10. Trần Hồng Lĩnh, sinh ngày 31/12/1979 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Manzo str. 110, 80997 München 

Giới tính: Nam 

11. Lê Ngọc Khánh, sinh ngày 04/7/2002 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Josef - Schregel str. 19, 52349 Düren  

Giới tính: Nữ 

12. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 14/6/2004 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Josef-Schregel str. 19, 52349 Düren 

Giới tính: Nam 

13. Đặng Mai Quỳnh Anh, sinh ngày 02/3/2004 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Haupt str. 73, 97453 Schonungen  

Giới tính: Nữ 
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14. Trương Thiên Vũ, sinh ngày 01/8/1993 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Höchstetter str. 9, 86154 Ausburg 
Giới tính: Nữ 

15. Lê Vũ Anh, sinh ngày 09/7/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Albert - Rosshaupter str. 72, 81369 München 

Giới tính: Nam 

16. Nguyễn Thị Xuân An, sinh ngày 15/9/1997 tại Khánh Hòa  
Hiện trú tại: Neckarsteinacher 26/3, 69151 Neckargemünd 

Giới tính: Nữ 

17. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 07/5/1989 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Sedlmayr str. 14, 80634 Munich 

Giới tính: Nam 

18. Lê Hồng Vân, sinh ngày 29/8/1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Juist str. 9, 26603 Aurich 

Giới tính: Nữ 

19. Đỗ Hà Vy, sinh ngày 13/6/2002 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Juist str. 9, 26603 Aurich 

Giới tính: Nữ 

20. Đỗ Đình Huy, sinh ngày 21/8/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Juist str. 9, 26603 Aurich 

Giới tính: Nam 

21. Hoàng Thị Sắp, sinh ngày 17/01/1954 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: Josef-Schmitt str. 16, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 

22. Đào Mạnh Thắng, sinh ngày 04/9/1971 tại Quảng Ninh  
Hiện trú tại: Von-Eichendorff str. 1, 86470 Thannhausen 

Giới tính: Nam 

23. Đào Thế Vinh, sinh ngày 22/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Von-Eichendorff str. 1, 86470 Thannhausen 

Giới tính: Nam 

24. Đào Thế Hiển, sinh ngày 22/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Von-Eichendorff str. 1, 86470 Thannhausen 

Giới tính: Nam 

25. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 26/7/1992 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Blüten str. 8, 80799, Munich, Bavaria 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Mạnh Đức Patrick, sinh ngày 11/10/1998  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schloss str. 9, 86732 Oettingen-Ibay 

Giới tính: Nam 

27. Nguyễn Các Thắng, sinh ngày 12/11/1954 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Haupt str. 10, 91560 Heilsbronn 

Giới tính: Nam 

28. Phạm Trọng Phú, sinh ngày 26/12/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lützelsteiner str. 22, 80939 München 

Giới tính: Nam 
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29. Thân Thế Tân, sinh ngày 15/9/1985 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Dietramszeiller str. 6, 83646 Badtölz 
Giới tính: Nam 

30. Huỳnh Tấn Tài, sinh ngày 30/3/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Blodigstrasse 20, 80933 München 

Giới tính: Nam 

31. Lê Thị Thanh Huyền, sinh ngày 17/6/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Machtlfinger str. 29, 81379 München 

Giới tính: Nữ 

32. Phạm Đình Minh Thi, sinh ngày 22/02/1984 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Augusta str. 3, 51065 Köln 

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 07/01/1994 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Sander str. 32, 86161 Augsburg 

Giới tính: Nam 

34. Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 09/3/1991 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Sander str. 32, 86161 Augsburg 

Giới tính: Nữ 

35. Đào Trần Tú Uyên Jenny, sinh ngày 27/4/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Veilchenweg 4, 21244 Buchholz 

Giới tính: Nữ 

36. Vũ Thị Nam Hà, sinh ngày 06/02/1967 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Aubenlen str. 40, 70736 Fellbach, Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

37. Phạm Thị Ngoan, sinh ngày 22/02/1984 tại Khánh Hòa  
Hiện trú tại: Ziegelhüttenweg 25, 60598 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 

38. Lê Quốc Long, sinh ngày 04/8/1995 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Entengässle 10, 97980, Bad Mergentheim 

Giới tính: Nam 

39. Lê Thị Khánh Diễm, sinh ngày 04/6/1981 tại Thừa Thiên - Huế  
Hiện trú tại: Saalburgallee 34, 60385 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam 

40. Trần Vi Lệ Xuân, sinh ngày 29/7/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pfrondorfer str. 36, 72074 Tübingen 

Giới tính: Nữ 

41. Tạ Thị Đức Hạnh, sinh ngày 23/8/1988 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Züricher str. 164, 81476 München, Bayern 

Giới tính: Nữ 

42. Ramos Kim Madeleine Lai, sinh ngày 11/3/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Züricher str. 164, 81476 München, Bayern 

Giới tính: Nữ 

43. Ramos Absalon Lai, sinh ngày 03/4/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Züricher str. 164, 81476 München, Bayern 

Giới tính: Nam 
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44. Lô Nga Vân Kiều, sinh ngày 29/5/2000 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Pfarrer-Moosleitner str. 12, 83059 Kolbermoor 
Giới tính: Nữ 

45. Hoàng Văn Trường, sinh ngày 03/8/1968 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Kaiser str. 3, 26548 Norderney 

Giới tính: Nam 

46. Đinh Hoàng Long, sinh ngày 27/6/1978 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Amalien str. 2, 34117 Kassel 

Giới tính: Nam 

47. Đinh Hoàng Tùng, sinh ngày 01/5/2007 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Amalien str. 2, 34117 Kassel 

Giới tính: Nam 

48. Nguyễn Trung Nghĩa, sinh ngày 11/10/1983 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Burtscheider str. 11, 52064 Aachen 

Giới tính: Nam 

49. Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 02/7/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Garten str. 1a, 85635 Höhenkirchen-
Siegertsbrunn 

Giới tính: Nam 

50. Trần Jenny, sinh ngày 21/6/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Karcher str. 17, 66111 Saarbrücken 

Giới tính: Nữ 

51. Phùng Đức Thanh, sinh ngày 17/10/1983 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Beim Fasanengarten 8, 70499 Stuttgart 

Giới tính: Nam 

52. Phùng Việt Quang, sinh ngày 22/7/1995 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kurt - Karl - Doberer - Strasse 15, 90439 
Nürnberg 

Giới tính: Nam 

53. Phạm Thị Hà, sinh ngày 25/7/1975 tại Thái Bình  
Hiện trú tại: Große Weinhof str. 2, 39106 Magdeburg 

Giới tính: Nữ 

54. Lê Duy Anh, sinh ngày 07/12/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bayern str. 14, 87700 Memmingen 

Giới tính: Nam 

55. Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 30/01/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eylert stra. 21, 59065 Hamm 
 

Giới tính: Nam 

56. Ngô Quốc Dũng, sinh ngày 25/9/2003 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Wilhelm Str. 25, 59067 Hamm 

Giới tính: Nam 

57. Hỏa Thị Huế, sinh ngày 07/4/1969 tại Thanh Hóa  
Hiện trú tại: Hirten Str. 16, 80335 München 

Giới tính: Nữ 
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58. Köhler Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 27/7/1999 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Pfortengartenweg 19, 65931 Frankfurt am Main 
Giới tính: Nữ 

59. Nguyễn Trung Dũng, sinh ngày 09/4/1970 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Eckenheimer Land str. 336b, 60435 Frankfurt  
am Main 

Giới tính: Nam 

60. Bùi Phúc Hiền, sinh ngày 14/4/1998 tại Lâm Đồng  
Hiện trú tại: Breitenstr. 24, 36251 Bad Hersfeld 

Giới tính: Nữ 

61. Bùi Quốc Văn Chương, sinh ngày 14/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Jacobystr. 20, 60385 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam 

62. Huỳnh Anh Khoa, sinh ngày 02/6/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Am Platzl 10, 94315 Straubing 
 

Giới tính: Nam 

63. Dương Thị Lan, sinh ngày 01/4/1979 tại Ninh Bình  
Hiện trú tại: Berliner str. 91, 67551 Worms 

Giới tính: Nữ 

64. Thái An, sinh ngày 12/12/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Daimler str. 29, 93053 Regensburg 

Giới tính: Nữ 

65. Nguyễn Thị Việt Nga, sinh ngày 22/5/1980 tại Thái Bình  
Hiện trú tại: Regensburger str. 155, 90478 Nürnberg 

Giới tính: Nữ 

66. Lưu Cầm Thy, sinh ngày 28/10/2006 tại Thái Bình  
Hiện trú tại: Regensburger str. 155, 90478 Nürnberg 

Giới tính: Nữ 

67. Vũ Hoàn Thiện, sinh ngày 16/02/1991 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: L 2, 5-10, 68161 Mannheim 

Giới tính: Nam 

68. Nguyễn Anh Thư Delyna, sinh ngày 18/12/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Austr. 1, 90429 Nürnberg 

Giới tính: Nữ 

69. Nguyễn Hải Sơn, sinh ngày 14/9/1970 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Grünten str. 36, 86163 Augsburg 

Giới tính: Nam 

70. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 27/8/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Grünten str. 36, 86163 Augsburg 

Giới tính: Nam 

71. Nguyễn Bá Vương, sinh ngày 23/5/1978 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Eschenweg 17, 50999 Köln 

Giới tính: Nữ 
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72. Nguyễn Bạch Quỳnh Giao, sinh ngày 11/7/1989                          

tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Hanauer Landstr.18, 60314 Frankfurt 

Giới tính: Nữ 

73. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 04/9/1993 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Johann-Hannappel str. 1, 65589 Hadamar 

Giới tính: Nữ 

74. Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 24/6/1969 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Steglitzer Damm 17, 12169 Berlin 

Giới tính: Nữ 

75. Lê Thành Tú, sinh ngày 09/9/1999 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Steglitzer Damm 17, 12169 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

76. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 25/5/2016 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof str. 29, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nữ 

77. Huỳnh Thony, sinh ngày 25/10/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dreimühlen str. 14A, 80469 München 

Giới tính: Nam 

78. Nguyễn Hương Trà, sinh ngày 09/5/1996 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Soyerhof str. 8, 81547 München 
 

Giới tính: Nam 

79. Nguyễn Hương Linh, sinh ngày 03/9/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Soyerhof str. 8, 81547 München, Bayern 

Giới tính: Nữ 

80. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 14/3/1981 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Franz-Marc-Straße 7B, 82178 Puchheim 

Giới tính: Nam 

81. Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 22/5/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Schakengasse str. 7, 54634 Bitburg 

Giới tính: Nữ 

82. Bùi Văn Nguyên, sinh ngày 17/10/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lessing str. 41, 55118 Mainz 
 

Giới tính: Nam 

83. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 21/8/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Schakengasse str. 7, 54634 Bitburg 

Giới tính: Nữ 

84. Bùi Văn Đào, sinh ngày 20/3/1971 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Am Kornfeld str. 3, 76870 Kandel 

Giới tính: Nam 

85. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 21/9/1979 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Juious-Hatry-Straße 6, 68163 Mannheim 

Giới tính: Nữ 
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86. Phạm Phú Tài, sinh ngày 30/6/1991 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Welser str. 1E, 86391 Stadtbergen 
Giới tính: Nam 

87. Trần Quốc Hoàng, sinh ngày 19/5/2005 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Auerweg 15,84030 Landshut 

Giới tính: Nam 

88. Vũ Quang Tuyến, sinh ngày 03/9/1972 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Hauptstrasse 353, 79576 Weil Am Rhein 

Giới tính: Nam 

89. Phạm Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 26/10/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kastanienwall 7, 31785 Hameln 
 

Giới tính:Nữ  

90. Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh, sinh ngày 18/9/2000 tại CHLB 
Đức Hiện trú tại: Kastanienwall 7, 31785 Hameln. 

Giới tính: Nam 

 
 


